
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP ÔN TIẾNG ANH CĐR_CNTĐ

- Lớp: 2108ON_TA_CDR1

- Giáo viên: BÙI PHƯƠNG TRÂM

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0704565822Tiền Giang10/02/1998AnhTrương Nhựt1

0564480680Trà Vinh19/09/2000DuyNguyễn Thúy2

0356521287Thái Bình18/03/1999HaiNguyễn Duy3

0976236824Tây Ninh24/06/1996HảiNgô Quốc4

0355923084TP. HCM27/10/2002HậuTrần Văn5

0767691356Đồng Nai29/03/1996HòaPhạm Nguyễn Ngọc6

Thanh Hóa15/10/2000HoàngTrương Việt7

TP. HCMKhánhKim8

0978717169Bình Phước22/07/1999KiềuLê Thị Thanh9

0947160476.Bạc Liêu09/01/2002NamĐào Hải10

0867029351Bình Thuận07/02/2002NguyênNguyễn Thị Bích11

0362703115Đăk Lăk21/05/1998NhungNguyễn Hồng12

0972729659Gia Lai16/09/2000PhongVũ Lê13

0963217314Bình Định18/12/1998QuangTrần Nhật14

0978213887Quảng Bình30/08/1995SắcHoàng Văn15

Đăk Lăk05/11/1998SơnPhạm Thanh16

0981657497TP. HCM03/08/1998ThảoLê Thị Phương17

0332153898Đồng Nai28/09/2000ThươngTrần Văn18

0889114358Nghệ An08/05/1998TrungTrần Văn19

038644421627/11/2000TrườngLê Đình20

0997928630Tây Ninh09/08/1998TrườngLâm Nhật21

0812454585Bình Thuận01/03/2000TùngNguyễn Văn22

TP. HCMTườngNguyễn Thạch Lan23

Tổng cộng: 23

Người lập bảng

Lê Thị Thu HiềnTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 8 năm 2021.
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